
STT SBD Nữ Ngày sinh
Dân 

tộc
 Nơi sinh  Học sinh trường 

 

Điểm 

XT 

 Ghi chú

(diện tuyển thẳng, ưu tiên) 

1 22001 Phùng Trần Vương An X 24/03/2007 Mường Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 67.7

(1,5 điểm) Con của người được cấp 

“Giấy chứng nhận người hưởng 

chính sách như thương binh mà 

người được cấp Giấy chứng nhận 

người hưởng chính sách như 

thương binh bị suy giảm khả năng 

lao động dưới 81%”

2 22076 Võ Thị Minh Thư X 01/01/2007 Kinh Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường THCS Triệu Thượng 67.2

3 22059 Đoàn Thị Thảo Nhi X 04/03/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Trường THCS Phan Đình Phùng 67.1

4 22050 Phan Nhật Nam 24/07/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Nguyễn Tất Thành 66.6

5 22064 Ngô Thị Hàn Ny X 14/07/2007 Kinh Trạm y tế xã Hải Lệ Trường TH&THCS Hải Lệ 66.6

6 22088 Trịnh Như Cát Tường X 07/07/2007 Kinh Bệnh viện Tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Giang 66.2

7 22017 Phạm Ngân Hà X 04/07/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Hải Lệ 65.5

8 22053 Nguyễn Tùng Ngân X 23/10/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 65.5

9 22030 Trương Quang Huy 19/07/2007 Kinh Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường THCS Triệu Thượng 65.4

10 22051 Trần Nguyễn Hoàng Nam 10/05/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 65.3

11 22068 Nguyễn Ngọc Nam Phương X 22/05/2007 Kinh Cam Lộ, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 65.3

12 22065 Hoàng Quốc Pháp 21/06/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 65.2

13 22056 Đoàn Duy Ngọc 26/08/2007 Kinh  Triệu Phong, Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Long 65.1

14 22085 Hoàng Thị Nam Trinh X 02/07/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Phường 2 64.7
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15 22084 Nguyễn Thị Kiều Trang X 13/09/2006 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THPT Chu Văn An 64.6

16 22055 Phan Thị Mỹ Ngoan X 10/01/2007 Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Thành Cổ 64.6

17 22067 Nguyễn Hà Phương X 20/10/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 64.5

18 22079 Phan Thị Thuỷ Tiên X 23/11/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 64.2

19 22033 Lê Thị Bảo Khánh X 06/11/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 63.9

20 22047 Nguyễn Thị Trà My X 25/01/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Triệu Thành 63.8

21 22074 Võ Quang Thế 08/01/2007 Kinh Trạm y tế Đông Lương Trường THCS Nguyễn Du 63.7

22 22005 Nguyễn Lê Duy Bảo 24/04/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 63.4

23 22015 Hồ Thị Thùy Dương X 08/04/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Giang 63.1

24 22035 Lê Viết Khiêm 27/01/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 63.1

25 22052 Hoàng Thái Kim Ngân X 13/12/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 63.1

26 22081 Phan Văn Tiến 25/01/2007 Kinh Trung tâm y tế huyện Gio Linh Trường THCS Nguyễn Du 62.9

27 22014 Trần Thị Diễm X 20/06/2007 Kinh  Hải Lệ- Thị xã Quảng Trị Trường TH&THCS Hải Lệ 62.8

28 22004 Nguyễn Hữu Bảo 27/06/2006 Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 62.8

29 22083 Phạm Ngọc Toàn 28/03/2007 Kinh Khoa sản Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 62.6

30 22045 Bùi Ngọc Thảo Ly X 11/09/2007 Kinh Bệnh viện Khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Nguyễn Tất Thành 62.5

31 22007 Võ Thị Ngọc Châu X 12/05/2007 Kinh Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường THCS Triệu Thượng 62.4

32 22092 Lê Thái Anh Vi X 08/09/2007 Kinh Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 62.3

33 22022 Nguyễn Thị Lệ Hằng X 05/01/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 62.3

34 22080 Phan Đình Tiến 17/02/2007 Kinh Triệu Phong, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 61.8

35 22008 Đỗ Đức Chiến 17/01/2007 Kinh  Triệu Phong, Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Long 61.6

36 22077 Nguyễn Thị Nguyên Thùy X 24/05/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 61.5

37 22029 Trần Đình Huy 23/02/2007 Kinh Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị Trường TH&THCS Nguyễn Tất Thành 61.2



38 22018 Phan Thị Hà X 13/01/2007 Kinh Trạm Y tế Phường Đông Lương Trường THCS Nguyễn Du 61

39 22020 Phan Văn Ngọc Hân X 03/11/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 60.9

40 22036 Bùi Tuấn Kiệt 28/02/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 60.6

41 22063 Trần Thị Quỳnh Như X 16/02/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 60.4

42 22058 Ngô Vũ Trọng Nguyên 26/01/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Long 60.4

43 22039 Lê Văn Linh 07/09/2007 Kinh TX Quảng Trị, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm 60.3

44 22061 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như X 24/04/2007 Kinh Trạm y tế phường Đông Lương Trường THCS Nguyễn Du 60.3

45 22054 Nguyễn Hoài Nghĩa 10/03/2007 Kinh Trạm y tế phường Đông Lương Trường THCS Nguyễn Du 60.1

46 22040 Nguyễn Thái Mai Linh X 28/07/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 60.1

47 22041 Nguyễn Thị Thùy Linh X 26/06/2007 Kinh Trung tâm y tế huyện Anh Sơn Trường THCS Nguyễn Du 60

48 22002 Nguyễn Hoàng Kim Anh X 21/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 60

49 22078 Nguyễn Thị Thu Thủy X 19/11/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 59.9

50 22003 Phạm Thị Thục Anh X 30/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng trị Trường THCS Nguyễn Du 59.8

51 22090 Lê Thị Phương Uyên X 20/01/2007 Kinh
Trạm y tế Phường Đông Lương, Đông Hà, 

Quảng Trị
Trường THPT Chu Văn An 59.8

52 22026 Nguyễn Sơn Hoa X 28/01/2007 Kinh Bệnh viện thành phố Tuy Hòa Trường THCS Nguyễn Huệ 59.7

53 22023 Nguyễn Thế Hào 01/03/2007 Kinh Trạm Y tế phường Đông Lễ Trường THCS Phan Đình Phùng 59.2

54 22057 Trần Như Ngọc X 12/06/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 59.2

55 22012 Hoàng Nguyễn Mạnh Cường 21/09/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 59.1

56 22044 Phan Đa Luyn 09/07/2007 Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 59

57 22062 Nguyễn Thị Hoài Như X 27/04/2007 Kinh Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 58.4

58 22011 Trương Văn Cương 24/02/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Hải Lệ 58.4

59 22006 Nguyễn Quốc Bảo 06/10/2007 Kinh
Bệnh viện Khu vực Triệu Hải, phường 2, 

Thị xã Quảng Trị
Trường TH&THCS Lương Thế Vinh 58.3

60 22025 Nguyễn Văn Hiếu 05/04/2007 Kinh Trạm y tế phường Đông Lương Trường THCS Nguyễn Du 58.1



61 22031 Lê Thanh Huyền X 10/10/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 57.6

62 22072 Võ Anh Tài 27/11/2007 Kinh Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Trường THCS Triệu Thượng 57.3

63 22086 Nguyễn Duy Trọng 16/03/2007 Kinh Đông Hà, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 56.7

64 22042 Nguyễn Đại Lợi 07/12/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Phan Đình Phùng 56.6

65 22043 Nguyễn Thái Long 28/07/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 56.6

66 22066 Nguyễn Văn Pháp 24/08/2007 Kinh Trung tâm y tế huyện Đakrông, Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 56.5

67 22027 Nguyễn Thu Hồng X 26/11/2007 Kinh Bv đa khoa khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Hải Lệ 56.4

68 22070 Võ Mạnh Quân 21/05/2007 Kinh  Bệnh viện tỉnh Quảng Trị Trường TH&THCS Triệu Long 56.2

69 22010 Lê Thành Công 17/02/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Trãi 56

70 22091 Nguyễn Thị Tố Uyên X 21/10/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường TH&THCS Hải Lệ 55.8

71 22048 Dương Thị Bảo Na X 31/10/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Trần Hưng Đạo 55.7

72 22016 Mai Đức Duy 21/01/2007 Kinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Huệ 55.7

73 22089 Trần Thị Ánh Tuyết X 09/11/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Gio Linh Trường THCS Phan Đình Phùng 55.4

74 22034 Hoàng Gia Khiêm 03/08/2007 Kinh Bệnh viện khu vực Triệu Hải Trường THCS Thành Cổ 55.2

75 22013 Phan Lê Tuấn Đạt 03/11/2007 Kinh Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị Trường THCS Nguyễn Du 55.1

  Danh sách này gồm có  75  thí sinh.

PHÒNG QLCL-CNTT

 Hồ Công Ngọc Mai Huy Phương  Lê Văn Hòa 

Quảng Trị, ngày       tháng  7  năm 2022 Triệu Phong, ngày 21 tháng 7 năm 2022
LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
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